VII. KẾT LUẬN
Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu Benchmarking cấp nước đô thị Việt Nam thời kỳ 2007 -2009.

Báo cáo đưa ra các nguyên tắc, phương pháp tính điểm theo kết quả nghiên cứu đối với 3 chỉ tiêu quan trọng nhất về vận hành hệ thống cấp nước đô thị:

· Chỉ tiêu thất thoát thất thu nước
· Tỷ số vận hành: Tổng chi phí vận hành/Tổng doanh thu tiền nước
· Chỉ số nhân viên/1000đấu nối
Việc đánh giá xếp hạng theo 3 chỉ tiêu trên, tuy chưa được toàn diện, nhưng cũng phản ánh hiệu quả kinh doanh tương đối đúng với các công ty cấp nước đô thị.

Chúng tôi cho rằng nghiên cứu Benchmarking đợt này thành công trên các nội dung sau:

Nâng cao thêm nhận thức về lợi ích thường xuyên thực hiện chương trình Benchmarking. Các công ty đã hiểu hơn về thực chất các hoạt động của mình, đồng thời cũng so sánh với các công ty bạn về những tồn tại hạn chế của công ty mình.

Ngành cấp nước đô thị Việt Nam đang hoạt động có hiệu quả. Tỷ số vận hành toàn ngành đạt được rất tốt, tỷ số này ở mức 0,3 ÷ 0,45. Chi phí vận hành ≤ 59% tổng doanh thu về nước. Các công ty cấp nước phần lớn đã thu hồi được đầy đủ chi phí vận hành và chi phí đầu tư. Ngành cấp nước đô thị đã bắt đầu phát triển bền vững.

Giá tiêu thụ nước sạch bình quân cho mọi đối tượng năm 2009 đã được tăng lên so với năm 2007 là 13,2% (3.731 VND/m3 → 4.184 VND/m3). Chính nhờ có Nghị định 117CP của Chính phủ đưa ra nguyên tắc: giá tiêu thụ nước sạch được tính đúng tính đủ mọi chi phí. Tuy nhiên cũng còn không ít tỉnh chưa thực hiện đầy đủ nguyên tắc này như: Đà Nẵng, Đăk Lăk,…. Nhiều đô thị vùng đồng bằng có thu nhập cao nhưng giá nước lại thấp hơn các đô thị vùng núi có nhiều khó khăn, nhìn vào biểu đồ giá nước thì thấy rõ điều này.

Giá nước sinh hoạt cũng được tăng theo từ 3.070VND/m3 (năm 2007) lên 3.871VND/m3 (năm 2009), tăng 12%. Với giá nước như hiện nay, nhiều công ty đã khắc phục được những khó khăn như thời kỳ 2005 trở về trước.

Tuy nhiên nghiên cứu Benchmarking cấp nước đô thị Việt Nam (2007-2009) cũng cho chúng ta thấy những khó khăn trở ngại trên con đường phía trước:

· Độ bao phủ cấp nước đô thị còn thấp. Năm 2009 tỷ lệ này là 73%. Trong khi định hướng phát triển cấp nước đô thị mà Chính phủ phê duyệt đến năm 2015 độ bao phủ cấp nước: đô thị loại 4 trở lên: 90%; đô thị loại 5: 70%; năm 2025 thì độ bao phủ cấp nước là 100% so với số dân đô thị. Thực trạng trên cho chúng ta thấy một nhiệm vụ hết sức khó khăn: để đạt được mục tiêu độ bao phủ cấp nước đô thị 100% thì phải:

· Khai thác hết công suất thiết kế các nhà máy nước hiện có. Đến nay mới khai thác xấp xỉ 80% công suất.

· Đầu tư mở rộng, đầu tư mới các hệ thống cấp nước đô thị tăng ít nhất gấp 2 lần công suất hiện có. Đặc biệt chú ý đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống mạng đường ống đã quá cũ, đồng thời đầu tư mở rộng mạng đường ống tương xứng với đầu tư nâng công suất các nhà máy nước.

· Giảm tỷ lệ thất thoát xuống còn 15%. Nếu giảm được thất thoát nước mỗi năm từ 1 ~ 1,5% thì mỗi năm thêm được khoảng 260 triệu m3 và thêm được 5,40 triệu người dân được cấp nước. Điều đó nói lên việc giảm tỷ lệ thất thoát nước có vai trò cực kỳ quan trọng, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước.

· Chất lượng mạng đường ống cấp nước: 

Qua số liệu số lần vỡ ống (2009) là: 2,44 lần vỡ/km/năm. Nếu tính chung toàn ngành thì số lần vỡ ống lên tới 76.405 lần (mạng đường ống toàn ngành hiện có 32.138 km). Việc vỡ ống nhiều như trên chứng tỏ chất lượng đường ống kém, ống đã sử dụng lâu năm, hư hỏng mục nát,… đồng thời cũng nói lên phần nào điều chỉnh áp lực trên mạng chưa hợp lý.

